
Nam Nữ

1 Trần Lam Trường An 14/12/1993   Tây Ninh
Đại học Khoa học 

tự nhiên TPHCM

Cử nhân Công 

nghệ môi 

trường

ĐH B B
UBND Phường IV 

(Thành phố Tây Ninh)

2 Bùi Tuấn Anh 26/5/1994 Quảng Ngãi Đại học Trà Vinh Luật ĐH B A
UBND xã Bàu Đồn 

(huyện Gò Dầu)

3 Đoàn Ngọc Anh 10/3/1985 Hà Tĩnh
Đại học Khoa học 

tự nhiên TP.HCM
Địa chính ĐH B B

UBND Thị trấn Tân Biên 

(huyện Tân Biên)

4 Võ Văn Bằng 12/10/1991 Tây Ninh

Đại học Tài nguyên 

và Môi trường

TP.HCM

Công nghệ kỹ 

thuật môi 

trường

ĐH B A
UBND thị trấn Gò Dầu

 (huyện Gò Dầu)

5 Ngô Mai Biên 1988 Tây Ninh
Đại học Khoa học 

xã hội và nhân văn
Xã hội học ĐH B B

UBND xã Phước Lưu 

(huyện Trảng Bàng)

6 Dương Hoàng Châu 5/6/1990 Tây Ninh Đại học Trà Vinh Luật ĐH B B

Hoàn 

thành 

NVQS

UBND xã An Bình 

(huyện Châu Thành)

7 Trương Văn Cơ 01/01/1987 Tây Ninh
Đại học Ngân hàng

TP.HCM

Tài chính - 

Ngân hàng
ĐH A

Người 

HĐKCT

UBND xã Truông Mít 

(huyện DMC)

8 Nguyễn Thị Thu Cúc 24/3/1985 Long An

Đại học Kỹ thuật 

Công nghệ

TP.HCM

Kỹ thuật môi 

trường
ĐH B B

UBND thị trấn Gò Dầu

 (huyện Gò Dầu)

9 Tống Mạnh Cường 23/01/1978 Nam Định
Đại học Nông lâm

TP.HCM
Quản lý đất đai ĐH TC

UBND xã Bàu Năng 

(huyện DMC)
Miễn TH

10 Bùi Viết Đại 12/12/1993 Quảng Nam

Đại học Thủ Dầu 

Một

Bình Dương

Luật ĐH B Cơ bản
UBND xã Bàu Đồn 

(huyện Gò Dầu)

Nợ Bản sao 

giấy khai sinh

11 Lê Công Danh 7/3/1992 Tây Ninh Đại học Trà Vinh Luật ĐH B B
Người 

HĐKCT

UBND xã Phước Lưu 

(huyện Trảng Bàng)

12 Lê Thị Đào 21/3/1983   Bình Định Đại học Sài Gòn
Cử nhân Kế 

toán
ĐH B B

UBND xã Thạnh Tân 

(Thành phố Tây Ninh)

13 Phan Tấn Đạt 22/4/1990 Bình Định

Đại học Công 

nghiệp 

TP.HCM

Khoa học máy 

tính
ĐH B ĐH

UBND xã Phước Đông 

(huyện Gò Dầu)

Miễn TH;

Nợ ĐH

14 Nguyễn Thị Hồng Diễm 20/7/1986  - TPHCM Đại học Huế Cử nhân Luật ĐH B B

UBND phường Ninh 

Thạnh (Thành phố Tây 

Ninh)

15 Nguyễn Thị Khánh Diệp 20/1/1993 Hà Nội Đại học Sài Gòn Kế toán ĐH A A
UBND Thị trấn Tân Biên 

(huyện Tân Biên)

16 Trần Minh Đức 15/12/1986 Tây Ninh
Đại học Nông lâm 

TP.HCM
Quản lý đất đai ĐH A

UBND xã Ninh Điền 

(huyện Châu Thành)

17 Trần Phước Đức 18/11/1992 Tây Ninh Đại học Lâm nghiệp Quản lý đất đai ĐH A
Người 

HĐKCT

UBND xã Phước Ninh 

(huyện DMC)

18 Nguyễn Thị Dung 25/4/1988   Thanh Hóa Đại học Hồng Đức  Kỹ sư Lâm học ĐH B B
UBND Phường IV 

(Thành phố Tây Ninh)

19 Dương Đăng Duy 25/4/1995 Tây Ninh

Đại học Tài nguyên 

và Môi trường 

TP.HCM

Kỹ Thuật

Trắc địa - bản 

đồ

ĐH B
UBND xã Bàu Năng 

(huyện DMC)

DANH SÁCH ÔN KIÉN THỨC CHUNG, TIN HỌC CẤP XÃ   

STT Họ Tên

Ngày tháng 

năm sinh Quê 

quán
Trường đào tạo

Ngành 

chuyên môn

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Diện 

ưu tiên

Cơ quan 

đăng ký dự tuyển
Ghi chú



Nam Nữ

STT Họ Tên

Ngày tháng 

năm sinh Quê 

quán
Trường đào tạo

Ngành 

chuyên môn

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Diện 

ưu tiên

Cơ quan 

đăng ký dự tuyển
Ghi chú

20 Dương Hải Duy 15/11/1983  TPHCM Đại học Lâm nghiệp
Kỹ sư Quản lý 

tài nguyên rừng
ĐH B B

UBND phường Ninh 

Thạnh (Thành phố Tây 

Ninh)

21 Lê Thị Thanh Duy 17/7/1995 Tây Ninh

Đại học Tài nguyên 

và Môi trường 

TP.HCM

Kỹ thuật trắc 

địa - Bản đồ
ĐH B B

UBND Thị trấn Tân Biên 

(huyện Tân Biên)

22 Đào Thị Duyên 20/5/1993 Long An
Đại học Kinh tế 

TP.HCM
Kế toán ĐH A A

UBND Thị trấn Tân Biên 

(huyện Tân Biên)

23 Nguyễn Thị Cẩm Duyên 23/11/1989 Tây Ninh
Đại học Công nghệ 

thực phẩm TP.HCM
Kế toán ĐH B A

Người 

HĐKCT

UBND xã An Bình 

(huyện Châu Thành)

24 Đào Thị Hồng Gấm 26/9/1991
Tỉnh Hải 

Dương

Đại học Mở 

TP.HCM

Cử nhân Kế 

toán
ĐH B A Con TB

UBND Phường 1 (Thành 

phố Tây Ninh)

25 Nguyễn Văn Gió 8/3/1985 Tây Ninh
Đại học Luật 

TP.HCM
Luật học ĐH B A

Người 

HĐKCT

UBND xã An Bình 

(huyện Châu Thành)

26 Bùi Thị Thu Hà 08/6/1988 Phú Thọ Đại học Binh Dương

Công nghệ 

sinh học

(Môi trường)

ĐH A

Con 

thương 

binh

UBND xã Bàu Năng 

(huyện DMC)

27 Nguyễn Thị Thu Hà 15/02/1983  Hà Nội
Đại học Luật 

TP.HCM
Luật học ĐH B A

Con 

thương 

binh

UBND xã Hiệp Tân 

(huyện Hòa Thành)

28 Võ Minh Hải 13/02/1994 Tây Ninh

Đại học Tài nguyên 

và Môi trường 

TP.HCM

Quản lý đất đai ĐH B
UBND xã Phước Ninh 

(huyện DMC)

29 Trần Thị Thu Hằng 15/8/1991  Tây Ninh Đại học Bình Dương

Cử nhân Tài 

chính - Ngân 

hàng

ĐH B B
UBND xã Thạnh Tân 

(Thành phố Tây Ninh)

30 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 12/01/1982   Tây Ninh
Đại học Kinh tế 

TPHCM

Cử nhân Tài 

chính - Ngân 

hàng

ĐH B A
Người 

HĐKCT

UBND xã Bình Minh 

(Thành phố Tây Ninh)

31 Lê Phúc Hậu 10/8/1991 Tây Ninh

Đại học Tài nguyên 

và Môi trường 

TP.HCM

Kỹ Thuật

Trắc địa - bản 

đồ

ĐH B
Người 

HĐKCT

UBND xã Bàu Năng 

(huyện DMC)

32
Nguyễn Huỳnh 

Khánh
Hậu 10/10/1985   Tiền Giang

Đại học Nông lâm 

TPHCM

Kỹ sư Quản lý 

đất đai
ĐH B A

UBND Phường IV 

(Thành phố Tây Ninh)

33 Nguyễn Ngọc Hiền 03/01/1994  Tây Ninh
Học viện Hành 

chính TP HCM

Cử nhân Quản 

lý nhà nước
ĐH B A

UBND phường Ninh 

Thạnh (Thành phố Tây 

Ninh)

34 Nguyễn Thị Hiền 11/9/1985 Nghệ An Đại học Lạc hồng Kế toán ĐH B B
UBND Thị trấn Tân Biên 

(huyện Tân Biên)

35 Hồ Trọng Hiếu 21/8/1989   Tây Ninh
Đại học Nông lâm 

TPHCM

Kỹ sư Quản lý 

đất đai
ĐH B A

CAND 

xuất ngũ

UBND Phường IV 

(Thành phố Tây Ninh)

36 Nguyễn Thị Kim Hoa 28/5/1982 Tây Ninh Đại học Huế 
 Luật ĐH B A
Người 

HĐKCT

UBND xã Bàu Đồn 

(huyện Gò Dầu)
Nợ ĐH

37 Huỳnh Thị Bích Hòa 29/12/1984
 

Tây Ninh
Đại học Huế Luật ĐH B B

UBND xã Hiệp Tân 

(huyện Hòa Thành)

38 Vũ Thị Hòa 26/3/1990   Nam Định

Đại học Kinh tế - 

Kỹ thuật Công 

nghiệp

Cử nhân Kế 

toán
ĐH B B

UBND Phường 2 (Thành 

phố Tây Ninh)

39 Lê Văn Hoài 20/5/1991 Tây Ninh
Đại học Nông lâm

TP.HCM
Quản lý đất đai ĐH A

UBND xã Phước Ninh 

(huyện DMC)



Nam Nữ

STT Họ Tên

Ngày tháng 

năm sinh Quê 
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Trường đào tạo
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Cơ quan 

đăng ký dự tuyển
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40 Trần Thanh Hoàng 18/8/1986 Tây Ninh
Đại học Nông lâm 

TP.HCM
Quản lý đất đai ĐH B B

Người 

HĐKCT

UBND xã Ninh Điền 

(huyện Châu Thành)

41 Vương Thị Hoa Huệ 12/9/1990 TP.HCM Đại học Bình Dương
Sinh học môi 

trường
ĐH B B

UBND Thị trấn Tân Biên 

(huyện Tân Biên)

42 Lê Thị Thanh Hương 28/9/1995 Long An Đại học Trà Vinh Luật ĐH B A
UBND xã An Bình 

(huyện Châu Thành)

43 Lê Thị Ngọc Huyền 29/6/1991 Tây Ninh
Đại học Mở 

TP.HCM
Kế toán ĐH B B

Người 

HĐKCT

UBND xã An Thạnh

(huyện Bến Cầu)

44 Nguyễn Nhật Huyền 18/6/1994 Tây Ninh
Trung cấp Văn thư 

lưu trữ Trung ương
Văn thư lưu trữ TC B B

UBND xã Phước Lưu 

(huyện Trảng Bàng)

45 Võ Thị Bích Huyền 27/7/1995   Tây Ninh
Đại học Tài nguyên 

và Môi trường

Kỹ sư Trắc địa 

- Bản đồ
ĐH B B

UBND Phường IV 

(Thành phố Tây Ninh)

46 Phan Thị Thúy Huỳnh 13/7/1987   Tây Ninh

Đại học Kỹ thuật 

Công nghệ TP. 

HCM

 Kỹ sư Kỹ 

thuật môi 

trường

ĐH B B

UBND phường Ninh 

Thạnh (Thành phố Tây 

Ninh)

47 Nguyễn Quốc Khanh 05/02/1989 Long An
Đại học

Trà Vinh
Luật ĐH B B

Hoàn 

thành 

NVQS

UBND Thị trấn Hòa 

Thành (huyện Hòa Thành

48 Trần Nguyễn Duy Khanh 20/11/1989 Tây Ninh

Đại học Khoa học 

Tự nhiên

TP.HCM

Khoa học môi 

trường
ĐH B

A Người 

HĐKCT

UBND thị trấn Gò Dầu

 (huyện Gò Dầu)

49 Nguyễn Thị Khương 24/2/1987   Thanh Hóa Đại học Sài Gòn
Cử nhân Kế 

toán
ĐH TC

UBND Phường 1 (Thành 

phố Tây Ninh)
Miễn TH

50 Bùi Thanh Liêm 05/10/1985  Tây Ninh
Đại học Giao thông 

vận tải TP.HCM

Kỹ sư công 

trình xây dựng
ĐH B A

UBND phường Ninh 

Thạnh (Thành phố Tây 

Ninh)

51 Dư Thị Quế Linh 4/3/1992 Tây Ninh Đại học Trà Vinh Kế toán ĐH B A
Người 

HĐKCT

UBND xã An Bình 

(huyện Châu Thành)

52
Nguyễn Ngô Trịnh 

Thùy
Linh 25/8/1995 Nha Trang

Đại học Tài nguyên 

và Môi trường 

TP.HCM

Kỹ thuật trắc 

địa - Bản đồ
ĐH B B

UBND Thị trấn Tân Biên 

(huyện Tân Biên)

53 Phạm Thị Thùy Linh 23/9/1985   Ninh Bình Đại học Sài Gòn
Cử nhân Kế 

toán
ĐH B B

UBND Phường 2 (Thành 

phố Tây Ninh)

54 Võ Nhật Linh 6/8/1993 Tây Ninh
Đại học Thể dục 

Thể thao TP.HCM

Giáo dục thể 

chất
ĐH B B

UBND xã Trà Vong 

(huyện Tân Biên)

55 Vương Đức Lợi 29/11/1993 Tây Ninh
Đại học Nông lâm 

TP.HCM
Quản lý đất đai ĐH A

Người 

HĐKCT

UBND xã Ninh Điền 

(huyện Châu Thành)

56 Huỳnh Minh Long 20/11/1986 Tây Ninh
Đại học Mở 

TP.HCM
Xây dựng ĐH B B

UBND Thị trấn Tân Biên 

(huyện Tân Biên)

57 Hồ Thanh Luận 27/11/1981 Tây Ninh
Đại học Kinh tế 

TP.HCM
Kế toán ĐH B B

Người 

HĐKCT

UBND xã Thạnh Bình 

(huyện Tân Biên)

58 Nguyễn Hiền Lưu 7/4/1990 Tây Ninh Đại học Huế Luật ĐH B B
UBND xã Phước Lưu 

(huyện Trảng Bàng)

59 Nguyễn Thị Yến Ly 21/10/1986 Tây Ninh Đại học Sài Gòn Luật ĐH A
Người 

HĐKCT

UBND xã An Bình 

(huyện Châu Thành)



Nam Nữ
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đăng ký dự tuyển
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60 Đinh Thị Đào Mai 28/8/1992 Nghệ An
Đại học Khoa học-

Đại học Huế

Khoa học môi 

trường
ĐH B B

Con 

thương 

binh 

UBND thị trấn Gò Dầu

 (huyện Gò Dầu)

Nợ Bản sao 

giấy khai sinh

61 Huỳnh Hoàng Tiểu My 09/12/1990   Tây Ninh
Đại học Nông 

nghiệp

Kỹ sư Quản lý 

đất đai
ĐH B B

UBND phường Ninh 

Thạnh (Thành phố Tây 

Ninh)

62 Lê Thị Trà My 10/8/1995 Long An
Đại học Kinh tệ

TP.HCM
Kế toán ĐH UDCB

Người 

HĐKCT

UBND xã Truông Mít 

(huyện DMC)

63 Võ Thị Hoàng My 15/12/1996 Tây Ninh Đại học Lâm nghiệp
Quản lý tài 

nguyên rừng
ĐH A

UBND xã Bàu Năng 

(huyện DMC)
Nợ TH

64
Dương Nguyễn 

Hoàng
Nam 15/6/1993   Tây Ninh

Đại học Văn hóa 

TPHCM

Cử nhân Văn 

học
ĐH A

UBND phường Hiệp 

Ninh (Thành phố Tây 

Ninh)

65 Lê Thị Tuyết Nga 06/12/1985   Tây Ninh Đại học Huế Luật ĐH B A
Người 

HĐKCT

UBND xã Hiệp Tân 

(huyện Hòa Thành)

66 Bùi Thị Kim Ngân 18/5/1991   Tây Ninh
Đại học Ngân hàng 

TP HCM

Cử nhân Tài 

chính - Ngân 

hàng

ĐH B B
UBND Phường 2 (Thành 

phố Tây Ninh)

67 Hồ Thị Thúy Ngân 12/8/1991   Lai Châu
Đại học Tôn Đức 

Thắng

Kỹ sư Khoa 

học môi trường
ĐH B

UBND phường Ninh 

Thạnh (Thành phố Tây 

Ninh)

68 Trần Thị Kiều Ngân 17/01/1988   Hưng Yên Đại học Lạc Hồng
Cử nhân Kế 

toán
ĐH B B

UBND Phường 2 (Thành 

phố Tây Ninh)

69 Văn Ngọc Ngân 29/8/1995 Tây Ninh
Đại học Khoa học 

Tự nhiên TP.HCM

Khoa học Môi 

trường
ĐH UDCB

UBND xã Bàu Năng 

(huyện DMC)

70 Trần Thị Nguyên 23/10/1991 Tây Ninh Đại học Sài gòn Kế toán ĐH A
Người 

HĐKCT

UBND xã Lộc Ninh 

(huyện DMC)

71 Lâm Yến Nhi 28/5/1994 Tây Ninh
Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân văn

Lưu trữ và 

Quản trị văn 

phòng

ĐH B B
Người 

HĐKCT

UBND xã Thạnh Bình 

(huyện Tân Biên)

72 Ngô Đình Nhi 30/12/1992 Long An

Đại học Tài nguyên 

và Môi trường 

TP.HCM

Quản lý đất đai ĐH UDCB
UBND xã Phước Ninh 

(huyện DMC)
Nợ TH

73 Nguyễn Thị Mộng Nhớ 20/12/1990 Tây Ninh

Đại học Quốc tế 

Hồng Bàng 

TP.HCM

Quản lý môi 

trường
ĐH B B

UBND Thị trấn Tân Biên 

(huyện Tân Biên)

74 Hoàng Thị Nhung 10/6/1990   Thanh Hóa
Đại học Công 

nghiệp Hà Nội

Cử nhân Kế 

toán
ĐH B

Người 

HĐKCT

UBND xã Bình Minh 

(Thành phố Tây Ninh)

75 Huỳnh Thị Tuyết Nhung 30/10/1987 Long An

Đại học Tài nguyên 

và Môi trường 

TP.HCM

Quản lý đất đai ĐH A
Người 

HĐKCT

UBND xã Phước Ninh 

(huyện DMC)

76 Phạm Thị Nhung 16/9/1990 Hải Phòng
Đại học Mở 

TP.HCM
Kế toán ĐH B B

Người 

HĐKCT

UBND Thị trấn Tân Biên 

(huyện Tân Biên)

77 Nguyễn Minh Nhựt 19/12/1987   Tây Ninh Đại học Trà Vinh Cử nhân Luật ĐH B B

UBND phường Ninh 

Thạnh (Thành phố Tây 

Ninh)

78 Lâm Tấn Phát 23/01/1986 Tây Ninh Đại học Lâm nghiệp Quản lý đất đai ĐH A
UBND xã Bàu Năng 

(huyện DMC)

79 Dương Hoàng Phúc 10/10/1996 Tây Ninh Đại học Trà Vinh Luật ĐH B A
UBND xã An Bình 

(huyện Châu Thành)
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80 Hoàng Đình Phúc 22/8/1988 TP.HCM
Đại học Công nghệ 

TP.HCM

Kỹ thuật công 

trình xây dựng
ĐH B B

UBND Thị trấn Tân Biên 

(huyện Tân Biên)

81 Phạm Hồng Phúc 07/11/1992   Tây Ninh Đại học Sài Gòn Cử nhân Luật ĐH B A

UBND phường Hiệp 

Ninh (Thành phố Tây 

Ninh)

82 Lê Quang Phước 12/12/1987 Đồng Tháp

Đại học Quốc tế 

Hồng Bàng 

TP.HCM

Quản lý đô thị ĐH B B
UBND Thị trấn Tân Biên 

(huyện Tân Biên)

83 Mai Hoàng Phương 15/12/1988  Tây Ninh
Đại học Ngân hàng 

TP HCM

Cử nhân Tài 

chính - Ngân 

hàng

ĐH B A
UBND xã Tân Bình 

(Thành phố Tây Ninh)

84 Nguyễn Duy Phương 10/01/1991 Tây Ninh Đại học Lâm nghiệp Quản lý đất đai ĐH A
UBND xã Phước Ninh 

(huyện DMC)

85 Nguyễn Duy Phương 20/4/1989 Tây Ninh Đại học Lâm nghiệp Quản lý đất đai ĐH A
UBND xã Bàu Năng 

(huyện DMC)
Nợ ĐH

86 Nguyễn Thị Trúc Phương 24/11/1993   Tây Ninh
Đại học Mở 

TP.HCM

Cử nhân Kế 

toán
ĐH B B

UBND Phường 2 (Thành 

phố Tây Ninh)

87 Nguyễn Thị Phượng 22/6/1993   Bình Định

Đại học Công  

nghiệp Thực phẩm 

TP.HCM

Cử nhân Kế 

toán
ĐH C B

UBND xã Bình Minh 

(Thành phố Tây Ninh)

88 Ngô Nguyễn Hoàng Quân 27/10/1992  Tây Ninh Đại học Bình Dương
Cử nhân Kế 

toán
ĐH B B

UBND xã Bình Minh 

(Thành phố Tây Ninh)

89 Nguyễn Thị Hồng Quế 08/3/1991   Quãng Ngãi
Đại học Luật 

TPHCM
Cử nhân Luật ĐH B B

Hoàn 

thành 

nghĩa vụ 

UBND phường Ninh 

Thạnh (Thành phố Tây 

Ninh)

90 Phạm Anh Quốc 02/6/1983 Tây Ninh Đại học Bình Dương Xã hội học ĐH B B

Hoàn 

thành 

nghĩa vụ 

UBND xã Gia Lộc (huyện 

Trảng Bàng)

91 Phạm Trung Quốc 09/6/1977   Tây Ninh
Đại học Mở 

TP.HCM

Cử nhân Kế 

toán
ĐH B B

UBND Phường 2 (Thành 

phố Tây Ninh)

92 Trần Thị Thảo Quyên 15/9/1993 Tây Ninh

Đại học Tài nguyên 

và Môi trường 

TP.HCM

Kỹ Thuật

Trắc địa - bản 

đồ

ĐH A
UBND xã Bàu Năng 

(huyện DMC)

93 Nguyễn Thị Sự 12/9/1996 Camphuchia
Đại học Nông lâm

TP.HCM
Quản lý đất đai ĐH UDCB

UBND xã Phước Ninh 

(huyện DMC)
Nợ ĐH, TH

94 Nguyễn Hồng Tâm 3/6/1991 TP.HCM
Đại học Công 

nghiệp TP.HCM

Quản trị kinh 

doanh
ĐH B A

UBND xã Phước Lưu 

(huyện Trảng Bàng)

95 Nguyễn Thành Tâm 4/1/1990 Tây Ninh
Đại học Nông lâm 

TP.HCM
Quản lý đất đai ĐH B B

Xuất 

ngũ 

(CAND)

UBND Thị trấn Tân Biên 

(huyện Tân Biên)

96 Đô Minh Tấn 10/7/1993 Tây Ninh

Đại học Tài nguyên 

và Môi trường 

TP.HCM

Quản lý đất đai ĐH A
UBND xã Phước Ninh 

(huyện DMC)

97 Lương Thị Ngọc Thạch 14/7/1989  Tây Ninh
Đại học Giao thông 

vận tải TP.HCM

Kỹ sư công 

trình xây dựng
ĐH B A

UBND phường Ninh 

Thạnh (Thành phố Tây 

Ninh)

98 Võ Thành Thái 11/6/1992 Tây Ninh
Đại học Luật 

TP.HCM
Luật ĐH B B

UBND xã An Bình 

(huyện Châu Thành)

Giấy chứng 

nhận TN chờ 

cấp bằng ĐH

99 Nguyễn Trọng Thắng 20/6/1981 Thanh Hóa
Học viện hành 

chính Quốc gia
Hành chính ĐH B B

UBND xã Gia Lộc (huyện 

Trảng Bàng)
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100 Nguyễn Vũ Giang Thanh 22/8/1994 Thái Bình
Đại học Nông lâm 

TP.HCM
Quản lý đất đai ĐH B B

UBND xã Ninh Điền 

(huyện Châu Thành)

101 Nguyễn Thị Thảo 20/11/1986   Tây Ninh
Đại học Luật 

TPHCM
Cử nhân Luật ĐH B A

UBND phường Ninh 

Thạnh (Thành phố Tây 

Ninh)

102 Phạm Thạch Thảo 9/10/1987 Tây Ninh Đại học Trà Vinh Kế toán ĐH B B
UBND xã An Thạnh

(huyện Bến Cầu)

103 Võ Thị Phương Thảo 27/2/1986 Tây Ninh Đại học Trà Vinh Kế toán ĐH B A

Hoàn 

thành 

NVDQT

UBND xã An Bình 

(huyện Châu Thành)

104 Dương Thị Ngọc Thật 04/01/1988  Tây Ninh Đại học Bình Dương
Cử nhân Ngữ 

văn
ĐH B A

UBND phường Ninh 

Thạnh (Thành phố Tây 

Ninh)

105 Phan Hoàng Thiện 28/1/1994 Long An
Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân văn

Lưu trữ và 

Quản trị văn 

phòng

ĐH B B
Người 

HĐKCT

UBND xã Thạnh Bình 

(huyện Tân Biên)

106 Bùi Quốc Thịnh 26/5/1992 Thanh Hóa
Đại học Nông lâm

TP.HCM
Quản lý đất đai ĐH B

Con 

thương 

binh

UBND xã Bàu Năng 

(huyện DMC)

107 Trần Thị Thơ 16/8/1988 Long An
Đại học Mở 

TP.HCM
Kế toán ĐH B A

UBND Thị trấn Tân Biên 

(huyện Tân Biên)

108 Nguyễn Thị Kim Thoại 4/6/1995 Campuchia

Đại học Tài nguyên 

và Môi trường 

TP.HCM

Quản lý đất đai ĐH B B
UBND Thị trấn Tân Biên 

(huyện Tân Biên)

109 Võ Thị Anh Thư 13/5/1990   Long An Đại học Văn Hiến
Cử nhân Kế 

toán
ĐH B B

UBND xã Thạnh Tân 

(Thành phố Tây Ninh)

110 Lê Thị Minh Thùy 12/01/1990   Tây Ninh

Đại học 

KHXH&NV Thành 

phố HCM

Cử nhân Đô 

thị học
ĐH B B

UBND Phường IV 

(Thành phố Tây Ninh)

111 Vũ Thị Thanh Thủy 11/4/1989 Hải Dương
Đại học Kinh tế 

TP.HCM
Kế toán ĐH B A

Con 

thương 

binh

UBND xã Thạnh Bình 

(huyện Tân Biên)

112 Nguyễn Thị Thủy Tiên 10/10/1991 Tây Ninh
Đại học Nông lâm

TP.HCM
Quản lý đất đai ĐH A

UBND xã Phước Ninh 

(huyện DMC)

113 Võ Thị Mỹ Tiên 2/6/1995 Tây Ninh Đại học Trà Vinh Luật ĐH B A
Người 

HĐKCT

UBND xã An Bình 

(huyện Châu Thành)

114
Nguyễn Hồ Minh 

Thanh
Tiến 21/10/1987  Tây Ninh Đại học Huế Cử nhân Luật ĐH B B

UBND phường Hiệp 

Ninh (Thành phố Tây 

Ninh)

115 Nguyễn Hoàng Tiến 20/02/1992 Tây Ninh

Đại học Tài nguyên 

và Môi trường 

TP.HCM

Quản lý đất đai ĐH A
UBND xã Phước Ninh 

(huyện DMC)

116 Nguyễn Xuân Tiến 07/11/1992   Tây Ninh
Đại học Tài nguyên 

và Môi trường

Kỹ sư Kỹ thuật 

Trắc địa - Bản 

đồ

ĐH B B

UBND phường Ninh 

Thạnh (Thành phố Tây 

Ninh)

117 Lê Công Tới 30/8/1976   Tây Ninh
Đại học Luật 

TPHCM
Cử nhân Luật ĐH A

Người 

HĐKCT

UBND phường Hiệp 

Ninh (Thành phố Tây 

Ninh)

118 Nguyễn Thị Ngọc Tốt 04/01/1994   Tiền Giang
Đại học Tài nguyên 

và Môi trường

Cử nhân Quản 

lý đất đai
ĐH B B

UBND phường Ninh 

Thạnh (Thành phố Tây 

Ninh)

119 Đinh Ngọc Bảo Trâm 11/01/1993    Tây Ninh
Đại học Nông lâm 

TPHCM

Cử nhân Kinh 

tế (ngành Kinh 

tế môi trường)

ĐH B B
UBND Phường IV 

(Thành phố Tây Ninh)
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120 Huỳnh Ngọc Trâm 24/12/1993 Campuchia

Đại học Công 

nghiệp thực phẩm 

TP.HCM

Kế toán ĐH B A
UBND Thị trấn Tân Biên 

(huyện Tân Biên)

121 Tô Thị Ngọc Trầm 30/12/1982 Tây Ninh Đại học Sài Gòn Kế toán ĐH A B
Người 

HĐKCT

UBND xã An Bình 

(huyện Châu Thành)

122 Huỳnh Thị Xuân Trang 28/8/1988 Kiên Giang
Đại học Luật 

TP.HCM
Luật học ĐH B A

Người 

HĐKCT

UBND xã An Bình 

(huyện Châu Thành)

123 Lê Thị Huyền Trang 06/9/1988 Tây Ninh

Đại học Nguyễn Tất 

Thành

TP.HCM

Tài chính-

Ngân hàng
ĐH A B

UBND xã Thanh Phước 

(huyện Gò Dầu)

124 Lê Thị Huyền Trang 02/12/1978  Tiền Giang Đại học Trà Vinh
Kỹ sư Nông 

nghiệp
ĐH B A

UBND phường Ninh 

Thạnh (Thành phố Tây 

Ninh)

125 Phan Thị Thùy Trang 05/4/1995 Campuchia
Đại học Nông lâm 

TP.HCM
Quản lý đất đai ĐH B Nợ

UBND Thị trấn Tân Biên 

(huyện Tân Biên)
Nợ TH

126 Nguyễn Minh Triệu 09/2/1996 Long An Đại học Trà Vinh Luật ĐH B A
UBND xã Thạnh Bình 

(huyện Tân Biên)

127 Đặng Phương Trinh 1988   Tây Ninh
Đại học Kinh tế TP 

HCM

Cử nhân Tài 

chính - Ngân 

hàng

ĐH B A
UBND xã Bình Minh 

(Thành phố Tây Ninh)

128 Phạm Quang Trung 14/4/1985 Tây Ninh Đại học Trà Vinh Luật ĐH B B

Hoàn 

thành 

NVQS

UBND xã An Bình 

(huyện Châu Thành)

129 Nguyễn Thị Cẩm Tú 28/8/1992  Tây Ninh
Đại học Nông lâm 

TPHCM

Kỹ sư Quản lý 

đất đai
ĐH A

UBND phường Ninh 

Thạnh (Thành phố Tây 

Ninh)

130 Nguyễn Minh Tuấn 22/4/1994   Tây Ninh

Đại học 

KHXH&NV Thành 

phố HCM

Cử nhân Địa lý 

môi trường
ĐH B A

UBND Phường IV 

(Thành phố Tây Ninh)

131 Nguyễn Thanh Tùng 11/11/1992 Tây Ninh Đại học Thủy  Lợi
Kỹ thuật cơ sở 

hạ tầng
Thạc sĩ B1 Nợ

UBND Thị trấn Tân Biên 

(huyện Tân Biên)
Nợ TH

132 Võ Ngọc Tuyền 10/1/1996 TP.HCM
Học viện hành 

chính Quốc gia

Quản lý nhà 

nước
ĐH B B

UBND xã Gia Lộc (huyện 

Trảng Bàng)

133 Huỳnh Hà Phương Uyên 04/7/1993 Tây Ninh

Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân văn 

TP.HCM

Địa lý

(Địa lý môi 

trường)

ĐH A
UBND xã Bàu Năng 

(huyện DMC)

134 Nguyễn Thị Chiêu Uyên 4/5/1991 Tây Ninh
 Đại học Công 

nghiệp TP.HCM

Quản trị kinh 

doanh
CĐ B A

Con 

thương 

binh, 

UBND xã Phước Lưu 

(huyện Trảng Bàng)

135
Phạm Nguyễn 

Thanh
Vân 04/12/1983  Tây Ninh

Đại học Mở 

TP.HCM

Cử nhân Kế 

toán
ĐH B B

UBND xã Tân Bình 

(Thành phố Tây Ninh)

136 Trương Thị Cẩm Vân 21/10/1985 Tây Ninh
Đại học Luật 

TP.HCM
Luật học ĐH B A Con TB

UBND xã An Bình 

(huyện Châu Thành)

137 Trần Huỳnh Hà Văn 27/8/1992  Tây Ninh
Đại học Sư phạm 

TP HCM

Cử nhân Sư 

phạm
ĐH B B

UBND phường Hiệp 

Ninh (Thành phố Tây 

Ninh)

138 Đặng Thị Mỹ Vinh 23/11/1993  Tiền Giang
Đại học Mở 

TP.HCM

Cử nhân Kế 

toán
ĐH B B

UBND Phường 2 (Thành 

phố Tây Ninh)

139 Lê Vũ 04/9/1992 Tây Ninh
Đại học Nông lâm

TP.HCM

Kinh tế

(Tài nguyên 

Môi trường) 

ĐH B
UBND xã Bàu Năng 

(huyện DMC)
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140 Nguyễn Cao Hoàng Vũ 17/02/1986  Tây Ninh

Đại học Kinh tế 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Cử nhân Tài 

chính - Ngân 

hàng

ĐH B A
UBND Phường 1 (Thành 

phố Tây Ninh)

141 Bùi Nhật Vy 23/1/1994 Kiên Giang
Đại học Luật 

TP.HCM
Luật học ĐH B A

UBND xã An Bình 

(huyện Châu Thành)

142 Võ Phương Vy 05/10/1993  Tây Ninh

Đại học 

KHXH&NV Thành 

phố HCM

Cử nhân Lịch 

sử Việt Nam
ĐH B B

UBND phường Hiệp 

Ninh (Thành phố Tây 

Ninh)

143 Nguyễn Viết Xuân 01/4/1987 Tây Ninh
Đại học Kinh tế, 

Đại học Đà Nẵng
Luật ĐH B B

UBND xã Gia Lộc (huyện 

Trảng Bàng)

144 Nguyễn Thị Như Ý 06/3/1993 Bình Định
Đại học Khoa học 

Tự nhiên TP.HCM

Khoa học Môi 

trường
ĐH B

UBND xã Bàu Năng 

(huyện DMC)

145 Thái Thị Bình Yên 24/9/1988 Tây Ninh Đại học Bình Dương
Quản trị kinh 

doanh
ThS B A

Người 

HĐKCT

UBND xã Phước Lưu 

(huyện Trảng Bàng)


